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Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài
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Vadol A325
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NHUC BAU - CAM SOT

THANH PHAN LIEU DUNG VA CACH DUNG: din
Paracetamol ....................... 325mg uống. Các lần dùng thuốc cách n

    

 

  

         

Tá dược v.đ.............. 1 viên nén dài 4 giờ, không quá 4g/ngày.
CHỈ ĐỊNH nue lớn và trẻ em - 12 tuổi

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt lần 1 ~2 viên, ngày 2-8 lần. 4
Giảm đau tạm thời trong điềutrị chứng bg em dưới 18 buổi: KIÊN Theo4 3ý QiÊCHẾ HARM/ S/

đau nhẹ và vừa. oie Tile tte: = ceCHỐNGCHỈĐỊNH A
Người bệnh quá mẫn với Paracetamol. :
Người bệnh thiếu hụt glucose -6- phosphat

re dehydrogenase.

KVL MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

   

  

 

10 blisters x 10 caplets

Vadol A325
Paracetamol ...... 325mg

 

 

HEADACHE - FEVER
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Dé xa tam tay của trẻ em CôngtyC6 Phan Dược VACOPHARM

Bảo quần nơi khô ráo, thoáng mát, 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
: 5 ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C a aa Jn máy: km 1984, quốc lộ 1A,

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng| phưởng Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www. Ipharm.com   

TC áp dụng: DĐVN 4

SĐK :

Số lô SX
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Hộp 20 vỉ x 10 viên nén dài

     

  

20 vỉ x 10 viên nén dài

       
    

   
  

 

  

Els
a = Vadol A325
3 =

Paracetamol ...... 325mg

  

NHUC BAU - CAM SOT

|   
AI 00/

THÀNHPHPHẦN LIEU DUNG VA CACH DUNG: dung dusng 2
Paracetamol ..................... 325mg uống. Các lần dùng thuốc cách nhấu #nhất cu \

. ` CỘNG TYTá dược v.đ.............. 1 viên nén dài 4 giờ, không quá 4g/ngày. @“|
CHỈ ĐỊNH Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:uống(mỗï'!¡À»¡ Di/ỢC

Giảm thân nhiệtở ngườiđang sốt lần1~2viên, ngày 2-3lần.
ke . . ou ang es „ Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sựroiOPHARM / £

Giâm đau tạm thời trong điều trị chứng của Thầy thuốc. Je

aia aa CHONGCHỈ ĐỊNH a+ oy Jp
Người bệnh quá mẫn với Paracetamol. bo phe

THUỐC DŨNG CHO BỆNH VIỆN Người bệnh thiếu hụt glucose -6-phosphat_

dehydrogenase.
GMP
NHTEN MỌI THÔNG TIN CHI TIET XIN DOC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

       

 

20 blisters x 10 caplets

Vadol A325
Paracetamol...... 325mg
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HEADACHE - FEVER

Để xa tầm tay của trẻ em Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An

: ä ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244
tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C Dia chi be máy: km a ` lộ 1A,

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng| phưởng Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www. m.com
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TC áp dụng: DĐVN 4

SDK :

Số lô SX

Ngày SX
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Hộp 50 vỉ x 10 viên nén dài
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NHỨC ĐẦU - CẢM SỐT

50 vỉ x 10 viên nén dài

Vadol A325
Paracetamol

   

    
    

   

seca 325mg

vo \

THÀNH PHẦN LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùngđống.o z7as

Paracetamol ..................... 325mg uống. Các lần dùng thuốc cách ee‘phat ¬“ 2

Tá dược v.đ.............. 1 viên nén dài 4 giờ, không quá 4g/ngày. GONG Ty
CHỈ ĐỊNH Người lớn và trẻ em trên 12 uấtđá,nết `

Giảm thân nhiệtở người đang sốt =- _ee theo “ Hvnlàng ‘|s : b + 2 1 l: Ñ
n thời trong điều trị chứng của Thầy thuốc. VACOPH,ARM, &J

en CHỐNGCHỈ ĐỊNH ¿` Joy
Người bệnh quá mẫn với Paracetantal”>> oO ⁄

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Người bệnh thiếu hụt glucose-6- phoaufbP Í

dehydrogenase.
GMP
VL MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

50 blisters x 10 caplets

Vadol A325
 

Paracetamol

HEADACHE - FEVER

 

Để xa tầm tay của trẻ em

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  

  

 

  
     
  

chà, 325mg

Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www. jpharm.com
 

TC áp dụng: DĐVN 4

SDK :

Số lô SX

Ngày SX
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Hộp 100 vỉ x 10 viên nén dài
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NHUC BAU - CAM SOT

THANH PHAN
Paracetamol ...................... 325mg

Tá dược v.đ.............. 1 viên nén dài

CHÍ ĐỊNH
Giảm thân nhiệt ở người đang sốt
Giâm đau tạm thời trong điều trị chứng

đau nhẹ và vừa.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP

100 vỉ x 10 viên nén dài

Vadol A325
Paracetamol

  

      

 

   

 

". 325mg

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng du: -
uống. Các lần dùng thuốc cáchevensési

  

  

4 giờ, không quá 4g/ngày.

Người lớn và trẻ em trên 12 †ú +bog ỗi

lần1-2 viên, ngày 2-3 lần. Xe CÔNG ry

Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân th|s£Ch?dam DUfoc },
của Thầy thuốc. PS

CHỐNGCHỈ ĐỊNH 4\VACOPHARM/ÈJ
Người bệnh quá mẫn vớiHÀ Se VA
Người bệnh thiếu hụt glucose cà hoyphat, +aS Z7

dehydrogenase. Opt

MOQI THONG TIN CHI TIET XIN BOC TRONG TO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

100 blisters x 10 caplets

Vadol A325
Paracetamol ...... 325mg

 

HEADACHE - FEVER
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Để xa tầm tay của trẻ em

 
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311  Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www. jpharm.com  

TC áp dụng: DĐVN 4
SDK
Số lô SX
Ngày SX
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Hộp 5 vỉ x 20 viên nén dài

    

   

5 vỉ x 20 viên nén dài

Vadol A325
nhớ 325mg
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  NHỨC ĐẦU - CẢM SỐT

 

THÀNH PHẦN LIEU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường.ˆ 100 ons
Paracetamol ...................... 325mg uống. Các lần dùng thuốc cách nhauAnas | a
Tá dược v.đ.............. 1 viên nén dài 4 giờ, không quá 4g/ngày. Ác , =oN
CHỈ ĐỊNH Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: ub “mỗi GONGTY \‘o\

Giảm thân nhiệtởngười đang sốt lần1 ~2viên, ngày2-3lần. ý ‘i6 PHAN DUGC F |
Giảm đau tạm thời trong điều tị chứng _ TrŠ #m dưới 12 tuổi: tuân theo sự ep din j 1
anise oe 9 : 9 củaThầy thuốc. \4) VACOPHARM / é}
aUne ANUS. CHỐNGCHỈ ĐỊNH \% /ofY

Người bệnh quá mẫn với Paracetamol``.` =at<

Người bệnh thiếu hụt glucose -8-phospiiat Êfo ph2+“
dehydrogenase. Sa

GMP
MEWS = MO! THONG TIN CHI TIET XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

  

 

   

 

  

5 blisters x 20 caplets
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HEADACHE - FEVER

Để xa tầm tay của trẻ em Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, =_ve us a

: š 3
tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C Dia chi nhà máy: km 1984, quốc lộ 1A,

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng| phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www. harm.com
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TC áp dụng: DĐVN 4

SDK :

Số lô SX

Ngày SX
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Hộp 10 vỉ x 20 viên nén dài

   

   

  

10 vỉ x 20 viên nén dài

Vadol A325
tin 325mg  
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  NHUC BAU - CAM SOT

    

   

   
   

     

  

     
  

THANH PHAN LIEU DUNG VA CACH DUN
Paracetamol ...................... 325mg uống. Các lần dùng thuốc |
Tá dược v.đ.............. 1 viên nén dài 4 giờ, không quá 4g/ngày. ˆ,
CHỈ ĐỊNH Người lớn và trẻ em trên zxlscfnylân DƯỢC |ýy

; ; ; lần 1-2 viên, ngày 2-3lần. “\v jGiảm thân nhiệtởngười đang sốt i g VA HARM, e/
Giảm dau tạm thời trong điều trị chứng Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân Vu:on dan À
4 hbvề vũ của Thầy thuốc. oy °

20nọ và va. CHONG CHỈĐỊNH Sores:
Ngudi bénh qua man voi Paracetamol

Người bệnh thiếu hụt glucose -6- phosphat

dehydrogenase.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP

KVL MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

10 blisters x 20 caplets

Vadol A325
Paracetamol ...... 325mg

      32
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HEADACHE - FEVER

Để xa tầm tay của trẻ em Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An

: - Song ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng| phưởng Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www. jpharm.com
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TC áp dụng: DĐVN 4

SDK i

Số lô SX

Ngày SX
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Hộp 25 vỉ x 20 viên nén dài
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NHUC BAU - CAM SOT

THANH PHAN LIEU
Paracetamol ...................... 325mg uống.

Tá dược v.đ.............. 1 viên nén dài 4giờ,

CHỈ ĐỊNH

25 vỉ x 20 viên nén dài

Vadol A325

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:uốngrối

   

wasn 325mg

DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường __
Các lần dùng thuốc cách nhau ít Ha

PEpoet;không quá 4g/ngày. ⁄

  

 

: : ; - / ONG TYGiảm thân nhiệtở người đang sốt lần 1 =2 viên, ngày 2-3 lần. ay í
Giảm đau tạm thời trong điềutrị chứng Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sựstnAN DƯỢC Ì#

đau nhẹ và vừa của Thấy thuốc. |- CHONGCHI BINH \VACOPHARM /&//
is a Người bệnh quá mẫn với ON te°7

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Người bệnh thiếu hụt glucose -6- meer = &⁄
To dehydrogenase. x ° pnhva

men MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

25 blisters x 20 caplets

Vadol A325
 

Paracetamol

HEADACHE - FEVER

Để xa tầm tay của trẻ em

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

 

  

      

 

chà 325mg
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Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www, harm.com
 

TC áp dụng: DĐVN 4

SDK :

Số lô SX

Ngày SX
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Hộp 50 vỉ x 20 viên nén dài
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NHUC BAU - CAM SOT

THÀNHPHẨN
Paracetamoil ...................... 325mg

Táq@w@Wevó.............. 1 viên nén dài

CHỈ ĐỊNH
Giảm thân nhiệt ở người đang sốt
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng
đau nhẹ và vừa.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP

| 50 vi x 20 vién nén dai

Vadol A325
Paracetamol

    
       

 

   

ists 325mg

 

LIEU DUNG VA CACH DUNG: dùng
uống. Các lần dùng thuốc cách n

4 giờ, không quá 4g/ngày.

Người lớn và trẻ em trên 12 ng mổïNG TY
lần 1 -2 viên, ngày 2-3 lần. '
Tré em dudi 12 tuéi: tuan thetiaaanAN DƯỢCụÌ
của Thầy thuốc. VACOPHARM27

“0/

  
  

CHỐNGCHỈ ĐỊNH `
Người bệnh quá mẫn với Paracel nol~
Người bệnh thiếu hụt glucose -6- p|

dehydrogenase.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

50 blisters x 20 caplets

Vadol A325
Paracetamol ...... 325mg

 

HEADACHE - FEVER

    

   

   

 

   

  

  

 

Để xa tầm tay của trẻ em

 
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311s
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www. com  

TC ap dung: DDVN 4

SDK :

S6 16 SX

Ngay SX

HD

Fax:(072) 3.822.244 Oy,
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 10 viên

Vadol A325 Bi Vadol A325Ra Vadol A325 Vadol A325

Giam dau - Ha sot

Mĩ = Cty Cé Phan Duge
VACOPHARM

Nhãn vỉ 20 viên

Vadol A325
Paracetamol 325 mg  

Vadol A325  Vadol A325

Giảm đau - Hạ sôt

Cty Cổ Phân Dược
VACOPHARM

Vadol A325
Paracetamol 325mg

Â GMP - WHO

Analgesic - Antipyretic

Vadol A325

hs GMP - WHO

Analgesic - Antipyretic

5 Vadol A325  Vadol A325Ä Vadol A325 Ã Vadol A325

Nhãn chai 80 viên nén dài

THÀNH PHAN
Paracetamol ... .. 325mg

Tá dượcv.đ....... 1 viên néndài

CHÍ ĐỊNH

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống. Các

lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4 giờ, không quá

4g/ngay
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống mỗi lần 1 -2 viên,
ngày 2-3 lần.

Trẻ em dưới12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.
CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Paracetamol

Người bệnh thiếu hụt glucose

dehydrogenase.

-6- phosphat

GMP

Nhãn chai 100 viên nén dài
THANH PHAN
Paracetamol .. 325mg

Tá dượcv.đ...... 1 viên nén dài

CHỈ ĐỊNH
Giảmthânnhiệt ở người đang sốt

Giảm đau tạmthờitrongđiềutrị chứng đau nhẹ và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống. Các

lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4 giờ, không quá

4g/ngay
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống mỗi lần 1 -2 viên,
ngày 2-3 lần
Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Paracetamol
Người bệnh thiếu hụt glucose

dehydrogenase.

-6- phosphat

GMP

VadolA325

Vadol A325

    

    
     

     

  
  

  

    
      

80 viên nén dài

Paracetamol 325mg

NHỨC ĐẦU - CẢM SỐT

\nngun

100 viên nén dài

Paracetamol

_GIẢM ĐAU - HẠ
NHỨC ĐẦU-CẢM SỐT

win

325mg

 

‹ kĐoếkỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

 
Để xa tầm tay của trẻ em

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC ápdụng: DĐVN 4

SDK i:
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 200 viên nén dài
THÀNH PHẦN
Paracetamol ...

Tá dược v.đ......

CHỈ ĐỊNH
Giảm thân nhiệtở người đang sốt

Giảm đau tạmthờitrong điềutrị chứng đau nhẹ và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống. Các
lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4 giờ, không quá
4g/ngay.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống mỗi lần 1 -2 viên,
ngày 2-3 lần.

Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.
Người bệnh thiếu hyt glucose -6- phosphat

dehydrogenase.

 

GMP
menTHUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Nhãn chai 250 viên nén dài
THANH PHAN

..... 325mg

... † viên néndài

 

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt
Giảm đau tạmthờitrong điềutrị chứng đau nhẹ và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống. Các
lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4 giờ, không quá
4g/ngay.
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống mỗi lần 1 -2 viên,
ngày 2-3 lần.
Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.

Người bệnh thiếu hụt glucose -6- phosphat

dehydrogenase.

GMP
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Nhãn chai 500 viên nén dài
THÀNH PHẦN
Paracetamol
Tá dược v.đ..

CHỈ ĐỊNH
Giảm thân nhiệtở người đang sốt

Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa.
LIEU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống. Các
lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4 giờ, không quá

4g/ngay.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống mỗi lần 1 -2 viên,
ngày 2-3 lần.

Trẻ emdưới12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.
Người bệnh thiếu hụt glucose -6- phosphat

dehydrogenase.

325mg

.... † viên nén dài  

GMP
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Nhãn chai 1000 viên nén dài
  

 

 

THÀNH PHẦN
Paracetamol ....................... 325mg
Tá dược v.đ..... . 1 viên nén dài

CHỈ ĐỊNH
Giảm thân nhiệt ở người đang sốt
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và
vừa.

LIEU DUNG VA CÁCH DÙNG: dùng đường uống.
Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4 giờ, không quá
4g/ngay.
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống mỗi lần 1 -2
viên, ngày 2-3 lần.

Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy
thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Vadol A325

Vadol A325

Vadol A325

Vadol A325

  

 

    

  
   
   

 

  

 

  

 

  

 

200 viên nén dài

Paracetamol ...... 325mg

NHỨC ĐẦU - CẢM SỐT

AÀ—=-=

    

    
   

  

250 viên nén dài

Paracetamol 325mg

NHỨC ĐẦU - CẢM SỐT

Ânma

 

     

 

     

   

 

    

   
       

     

 

500 viên nén dài

Paracetamol 325mg

NHỨC ĐẦU - CẢM SỐT

Vi

1000 vién nén dai

Paracetamol 325mg

NHỨC ĐẦU - CẢM SỐT

——
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Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

  Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
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Đểxatầmtaycủa trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C

  Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
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Tờ hướng dẫn dùng thuốc
 

 

VADOL A325
Thành phần

Paracetamol 325mg
Tá dược v.đ 1 viên nén đài

(Tinh bét san, tale, magnesi stearat, lactose, natri starch glycolat, màu erythrosin, polyvinyl
pyrrolidon K30)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

 

 

 

 

 

 

 

 

STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói

1 | Épvi, vi 10 viên, hộp 10 vi 8_ |Ep vi, vỉ 20 viên, hộp 50 vi
2 Ép vi, vi 10 viên, hộp 20 vi 9 Dong chai 80 vién

3 Ep vi, vi 10 viên, hộp 50 vỉ 10 | Đóng chai 100 viên

4__| Épvi, vi 10 viên, hộp 100 vi 11 | Đóng chai 200 viên
5| Epvi, vi 20 viên, hộp 05 vi 12_ |Đóng chai 250 viên
6 | Ep vi, vi 20 vién, hop 10 vi 13 | Đóng chai 500 viên
7 |Epvi, vi 20 viên, hộp 25 vi 14_ | Đóng chai 1000 viên        

Dược lực học

Paracetamol (acetaminophen hay N-acetyl-p-aminophenol) la chất chuyên hóa có hoạt tính của

phenacetin, là thuốc giảm đau- hạ sốt hữu hiệu có thê thay thế aspirin; tuy vậy, khác với aspirin,
paracetamol không có hiệu quả điều trị viêm. Với liều ngang nhau tính theo gam, paracetamol có
tác dụng giảm đau và hạ sốt tương tự như aspirin.

Paracetamol làm giảm thân nhiệt ở người bệnh sốt, nhưng hiểm khi làm giảm thân nhiệt ở
người bình thường. Thuốc tác động lên vùng dưới đồi gây hạ nhiệt, tỏa nhiệt tăng do giãn mạch và

tăng lưu lượng máu ngoại biên.

Paracetamol với liều điều trị ít tác động đến hệ tim mạch và hô hấp, không làm thay đổi cân
bằng acid — base, không gây kích ứng, xước hoặc chảy máu da day, vi paracetamol không tác
dong trén cyclooxygenase toan than, chi tac déng dén cyclooxygenase/ prostaglandin ctia hé than
kinh trung ương. Paracetamol không có tác dụng trên tiêu cầu hoặc thời gian chảy máu.

Khi dùng quá liều paracetamol một chất chuyển hóa là N - acetyl - benzoquinoneimin gây độc
nặng cho gan.

Dược động học PY
Paracetamol hap thu nhanh va gan nhu hoan toan qua đường tiêu hóa. Thức ăn giàu carbon

hydrat làm giảm tỷ lệ hấp thu của paracetamol. Nông độ tối đatrong huyết tương đạt được trong
vòng 30 đến 60 phút sau khi uống.

Phân bố: Paracetamol phân bố nhanh và đồng đều trong phần lớn các mô trong cơ thể.
Khoang 25% paracetamol trong mau kết hợp với protein huyết tương.

Thải trừ: Nửa đời huyết tương của paracetamol là 1,25 —3 giờ, có thể kéo dài với liều gây độc
hoặc ở người bệnh có thương ton gan.

Sau liều điều trị có thể tìm thấy 90 đến 100% thuốc trong nước tiêu trong ngày thứ nhất, chủ

yếu sau khi liên hợp trong gan voi acid glucuronic (khoang 60%), acid sulfuric (khoảng 35%)
hoặc cystein (khoảng 3%); cũng phát hiện thấy một lượng nhỏ những chất chuyển hoá dạng

hydroxyl-hoá và khử acetyl. Trẻ nhỏ ít khả năng glucuro liên hợp với thuốc hơn so với người lớn.
Paracetamol bi N-hydroxyl hoa boi Cytochrom Paso dé tao nén N-acetyl-benzoquinoneimin,

một chất trung gian có tính phản ứng cao. Chất chuyển hoá này bình thường phản ứng với các
nhom sulfhydryl trong glutathion va nhu vay bị khử hoạt tính. Tuy nhiên nêu uông liều cao

paracetamol. chất chuyển hoá này được tạo thành với lượng đủ đề làm cạn kiệt glutathion của gan,

trong tình trạng đó, phản ứng của nó với nhóm sulfhydryl của protein tăng lên, có thê dẫn đến hoại

tử gan. l

Chỉ định

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa.
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Liều dùng và cách dùng: dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4 giờ, không

quá 4g/ngày.
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uỗng mỗi lần 1 -2 viên, ngày 2-3 lần.

Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Chống chỉ định
Người bệnh quá mẫn với paracetamol.

Người bệnh thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase.

Thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc
Phải dùng thận trọng ở người suy gan, suy thận và nghiện rượu.
Paracetamol tương đối không độc với liều điều trị. Đôi khi có những phản ứng dagồm ban dát

sản ngứa và mày đay; nhữngphản ứng mẫn cảm khác gồm phù thanh quản, phù mạch, và những

phản ứngkiêu phản vệ có thể ít khi XảyTa. Giảm tiểu cầu, giảm bạch câu và giảm toàn thê huyết

câu đã xảy ra với việc sử dụng những dan chatp--aminophenol, đặc biệt khi dùng kéo đài các liều
lớn. Giảm bạch cầu trung tính và ban xuất huyết giảm tiểu cẩu đã xảy ra khi dùng paracetamol.

Hiếm gặp mất bạch cầu hạtở người bệnh dùng paracetamol.
Người bị phenylceton - niệu (nghĩa là, thiếu hụt gen xác định tình trạng của phenylalanin

hydroxylase) và người phải hạn chế lượng phenylalanin đưa vào cơ thể phải được cảnh báo là một
SỐ chế pham paracetamol chira aspartam, sé chuyền hóa trong da day - ruột thành phenylalanin sau

khi uống.

Uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan của paracetamol; nên tránh hoặc hạn chế

uồng rượu.
Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của_phản ứng trên da nghiêm trọng như hội

chứng Stevens-Johnson (S1JS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội

chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).

Phụ nữ có thai: chưa xác định được tính an toàn của paracetamol dùng khi thai nghén liên quan

đến tác dụng không mong muốn có thể có đối với phát triển thai. Do đó, chỉ nên dùng paracetamol

ở người mang thai khi thật cần.
Phụ nữ cho con bú: nghiên cứu ở người mẹ cho con bú, dùng paracetamol không thấy có tác

dụng không mong muôn ởtrẻ nhỏ bú mẹ. :

Người lái xe và vận hành máy móc: thuốc không có tác dụng an thân, sử dụng được cho người
lái xe và vận hành máy móc. lộ

Tác dụng không mong muốn k ⁄

Ban da và những phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra. Thường là ban đỏ hoặc mày day,

nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt do thuốc và thương tôn niêm mạc. Người bệnh

mẫn cảm với salicylat hiếm mẫn cảm với paracetamol và những thuốc có liênquan.Trong một số

ít trường hợp riêng lẻ, paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn

the huyết cau.

Ít gặp: ban, buồn nôn, nôn, loạn tạo máu (giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu.

giảm bạch cầu). thiếu máu, bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày.

Hiếmgặp: phản ứng quá mẫn.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

ao tác thuốc
Tăng độc tínhgan khi dùng thuốc mà uống rượu. i

Uống dài ngày với liều cao, paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đông của coumarin và

dẫn chất indandion.

Cần phải chú ý đến khả năng gây hạ sốt nghiêm trọng ở người bệnh dùng đồng thời

phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt.

Các thuốc dùng đồng thời với paracetamol sẽ tăng nguy cơ gây độc tính cho gan: phenytoin,

barbiturat, carbamazepin, isoniazid.

Probenecid có thể làm giảm đào thải paracetamol và làm tăng thời gian nửa đời trong huyết

tương của paracetamol.

Isoniazid và các thuốc chống lao làm tăng độc tính của paracetamol đối với gan.  
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Quá liều và xử trí
* Biêu hiện

Hoại tử gan phụ thuộc vào liều là tác dụng độc cấp tính nghiêm trọng nhất do quá liều và có

thé ggây tử vong.
Buôn nôn, nôn và đau bụng thường xảy ra trong vòng 2-3 giờ sau khi uống liều độc của thuốc

(7,5-10g mỗi ngày, trong 1-2 ngay). Methemoglobin máu, dẫn đến chứng xanh tím da, niêm mac
và móng tay là một dấu hiệu đặc trưng. nhiễm độc cấp tính dẫn chất p--aminophenol.

Khi ngộ độc nặng: kích thích hệ thần kinh trung ương. kích động, mê sảng. Tiếp theolà ức chế
hệ thần kinh trung ương, sững sờ, hạ thân nhiệt, mệt lả, thởnhanh, nông, mạch nhanh, yếu, không

đều. huyết ááp thấp, suy tuần hoàn.
Dấu hiệu lâm sàng tồn thương gan trở nên rõ rệt trong vòng 2 đến 4 ngày sau khi uống liều

độc. Suy thận cấp cũng xảy ra ở một số người bệnh.

* Diéu tri
Chân đoán sớm rất quan trọng trong điều trị quá liều paracetamol. Khi nhiễm độc nặng, điều

quan trọng là phảiđiều trị hỗ trợ tích cực. Cần rửa dạ dày trong mọi trường hợp, tốt nhất trong

vòng 4 giờ sau khi uống.
Liệu pháp giải độc chính là dùng những hợp chat sulfhydryl, có lẽ tác động một phần do bổ

sung dự trữ glutathion ở gan. N-acetylcystein có tác dụng khi uống hoặc tiêm tĩnh mạch. Nếu
không có N-acetyleystein, có thể dùng methionin. Nếu đã dùng than hoạt trước khi dùng

methionin thì phải hút than hoạt ra khỏi dạ dày trước. Ngoài ra, có thể dùng than hoạt hoặc thuốc

tây muối. chúng có khả năng làm giảm hấp thụ paracetamol.
là

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng } ⁄
Hạn dùng: 48 tháng kể từ ngày sản xuât.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4 LN

Déxatam tay tré em. we

Doc ky huong dân sử dụng trước khi dùng. =e)be

Nêu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiên Bác sĩ IARM/£

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM ">
59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,
Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.  
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